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I. Phần trắc nghiệm: (5đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1) Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là 
A. chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.
B. đầu tư vào các nước tư bản khác.
C. tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng.
D. tiến hành chiến tranh giành thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.
Câu 2) Đầu thế kỷ XX, về chính trị Nga là nước như thế nào?
A. Quân chủ chuyên chế.                  B. Phong kiến.
C. Cộng hoà.                                     D. Quân chủ lập hiến.
Câu 3) Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai thông qua sắc lệnh
A. hòa bình.                                            B. ruộng đất.
C. hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.         D. xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội.
Câu 4) Hình thức đấu tranh lúc đầu trong cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Khởi nghĩa vũ trang.            B. Tổng bãi công chính trị.
C. Biểu tình.                             D. Bãi công.
Câu 5) Điểm giống nhau của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga là gì?
A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Cách mạng do Đảng Bôn-sê-vich và Lê-nin lãnh đạo
C. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động.
D. Đưa nước Nga phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 6) Trong những thập niên 20 của thế kỷ XX nước Mĩ được coi là 
A. trung tâm tài chính quốc tế.                     
B. trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính quốc tế.
C. trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính, quân sự  thế giới. 
D. trung tâm công nghiệp, khoa học kỹ thuật thế giới .
Câu 7) Ý nào không thuộc nội dung của "chính sách mới" ở Mĩ?
A. Thực hiện biện pháp giải quyết thất nghiệp.	
B. Phục hồi sự phát triển của nền kinh tế, tài chính.
C. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ các ngành kinh tế và ổn định.
D. Chia ruộng đất cho nông dân nghèo.
Câu 8) Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?
A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.                                      B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C.Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa.      D.Xóa bỏ chế độ nông nô.
Câu 9) Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. cuộc bạo động lúa gạo                           B. khủng hoảng tài chính 1927
C. Đảng cộng sản Nhật thành lập               D. trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923
Câu 10) Điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
 A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú
 B. Lan rộng khắp các quốc gia
 C. Phong trào chủ tư sản phát triển.
 D. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
Câu 11) Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?
A. Ổn định và phát triển                                     B. Tương đối ổn định
C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.                  D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.
Câu 12) Cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực
A.  công nghiệp.      B.  nông nghiệp.             C.  tài chính .             D. thương mại.
Câu 13) Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào?
A. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á.
B. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á,
C. Phong trào có quy mô rộng khắp toàn châu Á.
D. Phong trào có quy mô mở rộng nổ ra ở Bắc Á, Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á.
Câu 14) Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là 
A. tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
B. tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.
C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.
D. các nước tư bản sản xuất ồ ạt dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.
Câu 15) Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 1914 - 1916.           B. Từ 1914 - 1918.   C. Từ 1917 - 1918.           D. Từ 1918 - 1939.
II. Phần tự luận: (5đ)
Câu 16. Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng? Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được xem là bước ngoặt mở ra thời kì mới. Theo em, bước ngoặt đó là vấn đề gì?
Câu 17. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại những hậu quả gì? Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại cho nhân loại, hãy lên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.
                                                                                Bài làm
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ĐÈ 2
I. Phần trắc nghiệm: (5đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1) Đầu thế kỷ XX, về chính trị Nga là nước như thế nào?
A. Quân chủ chuyên chế.                  B. Phong kiến.
C. Cộng hoà.                                     D. Quân chủ lập hiến.
Câu 2) Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?
A. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản.
B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
D. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định.
Câu 3) Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai thông qua sắc lệnh
A. hòa bình.                                            B. ruộng đất.
C. hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.         D. xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội.
Câu 4) Hình thức đấu tranh lúc đầu trong cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Khởi nghĩa vũ trang.            B. Tổng bãi công chính trị.
C. Biểu tình.                             D. Bãi công.
Câu 5) Điểm giống nhau của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga là gì?
A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Cách mạng do Đảng Bôn-sê-vich và Lê-nin lãnh đạo
C. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động.
D. Đưa nước Nga phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 6) Trong những thập niên 20 của thế kỷ XX nước Mĩ được coi là .
A. trung tâm tài chính quốc tế.                     
B. trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính quốc tế.
C. trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính, quân sự  thế giới. 
D. trung tâm công nghiệp, khoa học kỹ thuật thế giới .
Câu 7) Ý nào không thuộc nội dung của "chính sách mới" ở Mĩ?
A. Thực hiện biện pháp giải quyết thất nghiệp.	
B. Phục hồi sự phát triển của nền kinh tế, tài chính.
C. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ các ngành kinh tế và ổn định.
D. Chia ruộng đất cho nông dân nghèo.
Câu 8) Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?
A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.                                      B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C.Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa.      D.Xóa bỏ chế độ nông nô.
Câu 9) Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. cuộc bạo động lúa gạo                           B. khủng hoảng tài chính 1927
C. Đảng cộng sản Nhật thành lập               D. trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923
Câu 10) Điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
 A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú
 B. Lan rộng khắp các quốc gia
 C. Phong trào chủ tư sản phát triển.
 D. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
Câu 11) Trong những năm 1924 – 1929, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?
A. Ổn định và phát triển                                     B. Tương đối ổn định
C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.                  D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.
Câu 12) Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bắt đầu từ nước nào?
A.  Anh.      B.  Pháp.             C.  Đức .             D. Mĩ.
Câu 13) Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào?
A. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á.
B. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á,
C. Phong trào có quy mô rộng khắp toàn châu Á.
D. Phong trào có quy mô mở rộng nổ ra ở Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á, Tây Á
Câu 14) Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế(1929 - 1933) là 
A. nền kinh tế các nước tư bản bị chấn động dữ dôi.  B. hàng trăm triệu người bị thất nghiệp.
C. mức sản xuất dị đẩy lùi.   D. chủ nghĩa phát xít hình thành và phát động chiến tranh.
Câu 15) Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc vào năm 
A.  1916.           B.  1917.   C. 1918.           D. Từ 1919.
II. Phần tự luận: (5đ)
Câu 16. Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng? Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được xem là bước ngoặt mở ra thời kì mới. Theo em, bước ngoặt đó là vấn đề gì?
Câu 17. Nêu những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phát biểu ý kiến của em về nhận định “Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa”.
                                                                          Bài làm
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 8 – HK I- NH 2022-2023
I. Phần trắc nghiệm: (5đ)   Mỗi câu đúng( 0,33đ)
ĐỀ 1
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	Đáp án
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Câu 16
(3đ)
	* Sở dĩ nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì
- Cuộc cách mạng tháng Hai: đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga:
+ Một là chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
+ Hai là chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.
=> Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản.
*Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được xem là bước ngoặt mở ra thời kì mới:
- Cho lịch sử nước Nga: cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ bản thân và đất nước.
- Cho lịch sử thế giới:
+ Cách mạng tháng Mười thức tỉnh và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
+ Để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.
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	Câu 17
(3đ)
	* Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất
-Phe Liên minh thất bại, gây nhiều thiệt hại về người và của:
+Nhiều thành phố làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy, chi phí chiến tranh lên đến 8,5 tỉ đô la.
+10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương.
-Bản đồ thế giới được chi lại..
* Trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.
- Học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ độc lập, hòa bình của đất nước,… 
- Tích cực tham gia những phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh trong phạm vi nhà trường, địa phương, cũng như cả nước và quốc tế,…
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ĐỀ 2
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II. Tự luận: (5đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	



Câu 16
(2đ)
	* Sở dĩ nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì
- Cuộc cách mạng tháng Hai: đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga:
+ Một là chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
+ Hai là chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.
=> Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản.
*Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được xem là bước ngoặt mở ra thời kì mới:
- Cho lịch sử nước Nga: cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ bản thân và đất nước.
- Cho lịch sử thế giới:
+ Cách mạng tháng Mười thức tỉnh và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
+ Để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.
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	Câu 17
(3đ)
	*Nguyên nhân dẫn đế chiến tranh thế giới thứ nhất.
-Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước. 
- Mâu thuẫn giữa các nước Đế quốc “trẻ” (Đức, Áo-Hung..) và các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) về vấn đề thị trường và thuộc địa ngày càng gay gắt. 0.5
- Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau: khối Liên minh (Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga). Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới. 0.5
* Duyên cớ
- 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát tại Xéc-bi (nước được phe Hiệp ước ủng hộ). => Giới quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh. 0.
* Ý kiến về nhận định “Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa”.
-Mục đích tham chiến của các nước đế quốc: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.
-Chiến tranh để lại hậu quả  nặng nề trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,… Những hậu quả này đè nặng lên vai những người dân vô tội.
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